                                               BÀI TẬP ÔN ĐỊA 7
                                                                                                        ĐỀ 5
 TRẮC NGHIỆM( 5 ĐIỂM)
Câu 1:  Dãy núi  trẻ  nào cao nhất ở Châu Âu ?
A. Dãy Xcan-đi-na-vi . B. Dãy Cac-pat.      C. Dãy U-ran . 	 D. Dãy An-pơ  . 
Câu 2 : Ngành công nghiệp mũi nhọn của Châu Âu là ngành nào  ?
A. Điện tử , hàng không, cơ khí chính xác, tự động hóa
B. Chế biến lương thực- thực phẩm, dệt may, hóa chất 
C. Đóng tàu , luyện kim, may mặc, khai khoáng .
D. Tất cả đều đúng .
Câu 3 : Châu lục nào có mật độ dân số thấp nhất thế giới? 
A.Châu Đại Dương          B.Châu Âu       C. Châu Nam Cực             D.Châu Mĩ  
Câu 5 : Môi trường có diện tích lớn nhất châu Âu?
A.Ôn đới hải dương         B. Địa trung hải    C.Ôn đới lục địa       D.Hàn đới
Câu 6 : Dân cư Châu Đại Dương chủ yếu là ?
A. Dân nhập cư . 	B. Dân bản địa .      C. Du cư, di cư . 		  D. Cả 3 đều đúng 
Câu 7.Diện tích của châu Nam Cực
A.10triệu km2             B.14 triệu km2         C.12 triệu km2                       D.15 triệu km2
Câu 8.Châu Nam Cực hiện nay thuộc chủ quyền của quốc gia nào?
A. Hoa Kì                            C. Của 12 quốc gia kí hiệp ước Nam Cực
B. Liên Bang Nga                D. Là tài sản chung của nhân loại
Câu 9.Nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Đại Dương là:
A. Papua Niu Ghi nê   B.  Ôx trây li a      C.Vanuatu   D.Niu Dilen
Câu 10. Xứ sử của băng tuyết , núi lửa và suối nước nóng ở châu Âu là
A.Ai-xơ-len        B.Na uy         C.Thụy Điển         D.Phần Lan
Câu 11. Địa hình khu vực Tây và Trung Âu là:
A. Miền đồng bằng ở phía Bắc       C.Miền núi trẻ ở phía Nam
B. Miền núi già ở giữa                    D. Câu  A+B+ C đúng
Câu 12..Khí hâu Tây và Trung Âu chịu ảnh hưởng rõ rệt của biển do:
A. Bờ biển cao, ít cắt xẻ
B. Bờ biển thấp, cắt xẻ mạnh, biển ăn sâu vao đất liền, gió Tây ôn đới
C. Bờ biền nhiều fio, suối nước nóng
D. Xa biển và Đại Tây Dương
Câu 13. Câu 5:Dạng địa hình nào chiếm diện tích lớn nhất châu Âu?
A.Núi già                 B.Đồng bằng         C. Núi trẻ                      D.Sơn nguyên
Câu 14. Các nước cường quốc công nghiệp của Tây và Trung Âu là:
A.Liên Bang Nga   B. Anh, Pháp,Đức     C. Nhật Bản, Xin- ga- po      D.Hoa kì
Câu 15. Kiểu khí hậu chiếm diện thích nhỏ nhất của châu Âu là:
Ôn đới hải dương    B..Ôn đới lục địa     C.Địa Trung Hải  D. Hà
Câu 16. Loài động vật đặc trưng ở lục địa Ô-trây-li-a là?
A. Cừu, dê                 B. Thú có túi               C. Gấu trúc           D. Ngựa vằn
Câu 17.Các nước Nam Âu nằm trong môi trường khí hậu nào
A. Ôn đới hải dương    B.Ôn đới lục địa     C.Địa Trung Hải  D. Hàn đới
Câu 18.Nước có nhiều hồ đầm ở khu vực Băc Âu là:
A. Ai-xơ-len        B.Na uy         C.Thụy Điển         D.Phần Lan
Câu 19: Dân cư Châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào?
 A. Ơ-rô-pê-ô-ít                 B. Môn-gô-lô-it       C. Nê-grô-it                D. Ô-xtra-lô-it
Câu 20 :Châu lục nào lạnh nhất thế giới ?
A.Châu Đại Dương          B.Châu Âu       C. Châu Nam Cực             D.Châu Mĩ  
B. TỰ LUẬN(5 ĐIỂM)
Câu 1.Trình bày vị trí giới hạn, đặc điểm tự nhiên của khu vực Bắc Âu?
 quả như thế nào?
Câu 2. Các nước Bắc Âu đã sử dụng những biện pháp gì để khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lí nhăm phát triển kinh tế có hiệu quả?
Câu3 : Tại sao vùng ven biển phía Đông của lục địa Ô x- trây – li-a lại có mưa nhiều trong khi đó, khu vực phía Tây và vùng nội địa lại có nhiều hoang mạc ?
Câu 4. 
Cho số liệu về cơ cấu thu nhập quốc dân của một số nước ở châu Đại Dương (%)
	Nước
	Nông nghiệp
	Công nghiệp
	Dịch vụ

	Ô x- trây – li- a
	3
	26
	71

	Pa-pua- Niu- ghine
	27
	41.5
	31.5


A.Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu thu nhập bình quân đầu người của 2 quốc gia trên
B.Nhận xét
                           --------------------------------------------------------



